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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 
 

Số: 38/2021/TT-BGDĐT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2021 
 

THÔNG TƯ 
Ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học cơ sở 

 

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2019;  

Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính 
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục 
và Đào tạo; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Cơ sở vật chất và Vụ trưởng Vụ Giáo dục 
Trung học; 

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư ban hành Danh mục 
thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học cơ sở. 

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu 
cấp Trung học cơ sở, bao gồm: Môn Ngữ văn; môn Toán; môn Ngoại ngữ; môn 
Giáo dục công dân; môn Lịch sử và Địa lý; môn Khoa học tự nhiên; môn Công 
nghệ; môn Tin học; môn Giáo dục thể chất; môn Nghệ thuật (Âm nhạc, Mỹ thuật); 
Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp và Thiết bị dùng chung. 

Điều 2. Căn cứ vào Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học cơ sở 
ban hành kèm theo Thông tư này, các Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm chỉ 
đạo việc mua sắm, bảo quản và sử dụng thiết bị phục vụ dạy học tại các trường 
Trung học cơ sở. 

Điều 3. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14 tháng 02 năm 2022.  

1. Thông tư này thay thế Thông tư số 44/2020/TT-BGDĐT ngày 03 tháng 11 
năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Danh mục thiết bị dạy 
học tối thiểu lớp 6.  
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2. Thông tư này thay thế Thông tư số 19/2009/TT-BGDĐT ngày 11 tháng 8 
năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Danh mục thiết bị dạy 
học tối thiểu cấp Trung học cơ sở theo lộ trình như sau: 

a) Thay thế Danh mục thiết bị dạy học lớp 7 từ năm học 2022 - 2023; 

b) Thay thế Danh mục thiết bị dạy học lớp 8 từ năm học 2023 - 2024; 

c) Thay thế Danh mục thiết bị dạy học lớp 9 từ năm học 2024 - 2025. 

3. Các quy định trước đây, trái với quy định tại Thông tư này đều bị bãi bỏ. 

Điều 4. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Cơ sở vật chất, Vụ trưởng Vụ Giáo 
dục Trung học và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào 
tạo; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Giám đốc 
các Sở Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ Bạc 
Liêu; các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./. 

 
 KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 
 

Phạm Ngọc Thưởng 
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hư
ơn

g 
trì

nh
. 

II
. H

ệ 
th
ốn

g 
th

iế
t b
ị d
ạy

 h
ọc

 n
go
ại

 n
gữ

 c
hu

yê
n 

dụ
ng

 (l
ựa

 c
họ

n 
2)

 

(Đ
ượ

c 
tra

ng
 b
ị v

à 
lắ

p 
đặ

t t
ro

ng
 m
ột

 p
hò

ng
 h
ọc

 b
ộ 

m
ôn

 N
go
ại

 n
gữ

) 

Đ
ối

 tư
ợn

g 
sử

 d
ụn

g 
Số

 
T

T
 

T
ên

  
   

 
th

iế
t b
ị 

M
ục

 đ
íc

h 
 

sử
 d
ụn

g 
M

ô 
tả

 c
hi

 ti
ết

 th
iế

t b
ị 

G
V

 
H

S

Đ
ơn

 
vị

 
Số

 
lư
ợn

g
G

hi
 

ch
ú 

1 
M

áy
 c

hi
ếu

 
đa

 
nă

ng
 

(h
oặ

c 
M

àn
 

hì
nh

 
hi
ển

 
th
ị) 

K
ết

 
nố

i 
vớ

i 
m

áy
 tí

nh
 v

à 
cá

c 
th

iế
t b
ị k

há
c 
để

 
trì

nh
 

ch
iế

u 
ho
ặc

 
ph

át
 

họ
c 

liệ
u 

âm
 

th
an

h 
hì

nh
 ả

nh
. 

M
áy

 c
hi
ếu

: 
- L

oạ
i t

hô
ng

 d
ụn

g;
 

- C
ó 
đủ

 c
ổn

g 
kế

t n
ối

 p
hù

 h
ợp

; 
- C

ườ
ng

 đ
ộ 

sá
ng

 tố
i t

hi
ểu

 3
.5

00
 A

ns
ilu

m
en

s;
 

- Đ
ộ 

ph
ân

 g
iả

i t
ối

 th
iể

u 
X

G
A

; 
- K

íc
h 

cỡ
 k

hi
 c

hi
ếu

 lê
n 

m
àn

 h
ìn

h 
tố

i t
hi
ểu

 1
00

 in
ch

; 
- Đ

iề
u 

kh
iể

n 
từ

 x
a;

 
- K

èm
 th

eo
 m

àn
 c

hi
ếu

 v
à 

th
iế

t b
ị đ

iề
u 

kh
iể

n 
(n
ếu

 c
ó)

. 
M

àn
 h

ìn
h 

hi
ển

 th
ị: 

Lo
ại

 th
ôn

g 
dụ

ng
, m

àn
 h

ìn
h 

tố
i t

hi
ểu

 5
0 

in
ch

, F
ul

l H
D

. 
- C

ó 
đủ

 c
ổn

g 
kế

t n
ối

 p
hù

 h
ợp

; 

x 
 

C
hi
ếc

01
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Đ
ối

 tư
ợn

g 
sử

 d
ụn

g 
Số

 
T

T
 

T
ên

  
   

 
th

iế
t b
ị 

M
ục

 đ
íc

h 
 

sử
 d
ụn

g 
M

ô 
tả

 c
hi

 ti
ết

 th
iế

t b
ị 

G
V

 
H

S

Đ
ơn

 
vị

 
Số

 
lư
ợn

g
G

hi
 

ch
ú 

- C
ó 

ng
ôn

 n
gữ

 h
iể

n 
th
ị T

iế
ng

 V
iệ

t; 
- Đ

iề
u 

kh
iể

n 
từ

 x
a;

 
- N

gu
ồn

 đ
iệ

n:
 A

C
 9

0 
- 2

20
V

/5
0H

z.
 

2 
Th

iế
t 

bị
 

âm
 

th
an

h 
đa

 n
ăn

g 
di

 
độ

ng
 

Th
u, 

ph
át,

 k
hu
ếc

h 
đạ

i â
m

 th
an

h.
 

- T
íc

h 
hợ

p 
đư
ợc

 n
hi
ều

 tí
nh

 n
ăn

g 
âm

 ly
, l

oa
, m

ic
ro

, đ
ọc

 
cá

c 
đị

nh
 d
ạn

g 
D

V
D

, C
D

, S
D

, U
SB

 tr
ên

 th
iế

t b
ị; 

- K
ết 

nố
i l

in
e-

in
, a

ud
io

 in
, b

lu
eto

ot
h 

vớ
i n

gu
ồn

 ph
át 

âm
 th

an
h;

 
- C

ôn
g 

su
ất

 p
hù

 h
ợp

 v
ới

 lớ
p 

họ
c;

 
- K

èm
 th

eo
 m

ic
ro

; 
- N

gu
ồn

 đ
iệ

n:
 A

C
 2

20
V

/5
0H

z;
 D

C
, c

ó 
ắc

 q
uy

/p
in

 sạ
c.

 

x 
 

B
ộ 

01
 

 

3 
Ph
ụ 

ki
ện

 
D

ùn
g 

để
 c

un
g 

cấ
p 

đi
ện

 
ch

o 
cá

c 
th

iế
t 

bị
 v

à 
kế

t n
ối

 tí
n 

hi
ệu

 
gi
ữa

 cá
c t

hi
ết 

bị
. 

H
ệ 

th
ốn

g 
cá

p 
đi
ện

 v
à 

cá
p 

tín
 h

iệ
u 
đồ

ng
 b
ộ 

(h
oặ

c 
hệ

 
th
ốn

g 
th

iế
t b
ị k
ết

 n
ối

 k
hô

ng
 d

ây
), 
đủ

 c
ho

 c
ả 

hệ
 th
ốn

g.
 

x 
x 

B
ộ 

01
 

 

4 
Bộ

 h
ọc

 li
ệu

 
đi
ện

 tử
  

H
ỗ 

trợ
 g

iáo
 v

iên
 

xâ
y 

dự
ng

 
kế

 
ho
ạc

h 
bà

i 
dạ

y,
 

gi
áo

 á
n 

(đ
iện

 tử
), 

bà
i 

gi
ản

g 
(đ

iệ
n 

tử
), 

họ
c 

liệ
u 

(đ
iệ

n 
tử

), 
bà

i 
tậ

p,
 

bà
i 

ki
ểm

 
tra

 đ
án

h 
gi

á.
  

B
ộ 

họ
c 

liệ
u 
đi
ện

 tử
 đ
ượ

c 
xâ

y 
dự

ng
 th

eo
 c

hư
ơn

g 
trì

nh
 

m
ôn

 N
go
ại

 n
gữ

 T
ru

ng
 h
ọc

 c
ơ 

sở
 (

C
TG

D
PT

 2
01

8)
, 

kh
ôn

g 
vi

 p
hạ

m
 c

ác
 q

uy
 đ
ịn

h 
về

 b
ản

 q
uy
ền

, p
há

p 
lu
ật

, 
ch
ủ 

qu
yề

n,
 v
ăn

 h
óa

, d
ân

 tộ
c,

 g
iớ

i, 
cá

c 
đố

i t
ượ

ng
 d
ễ 

tổ
n 

th
ươ

ng
, c

ó 
hệ

 th
ốn

g 
họ

c 
liệ

u 
đi
ện

 tử
 (

bà
i n

gh
e,

 v
id

eo
, 

hì
nh

 ả
nh

, 
bà

i 
gi
ản

g 
đi
ện

 t
ử 
để

 d
ạy

 h
ọc

 v
à 

lu
yệ

n 
kỹ

 
nă

ng
 g

ia
o 

tiế
p 

ch
o 

họ
c 

si
nh

, h
ệ 

th
ốn

g 
câ

u 
hỏ

i, 
đề

 k
iể

m
 

tra
) đ

i k
èm

 v
à 
đư
ợc

 tổ
 c

hứ
c,

 q
uả

n 
lý

 th
àn

h 
hệ

 th
ốn

g 
th
ư 

vi
ện

 đ
iệ

n 
tử

, t
hu
ận

 ti
ện

 c
ho

 tr
a 

cứ
u 

và
 s
ử 

dụ
ng

. B
ộ 

họ
c 

x 
 

B
ộ 

01
/G

V
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Đ
ối

 tư
ợn

g 
sử

 d
ụn

g 
Số

 
T

T
 

T
ên

  
   

 
th

iế
t b
ị 

M
ục

 đ
íc

h 
 

sử
 d
ụn

g 
M

ô 
tả

 c
hi

 ti
ết

 th
iế

t b
ị 

G
V

 
H

S

Đ
ơn

 
vị

 
Số

 
lư
ợn

g
G

hi
 

ch
ú 

liệ
u 

sử
 d
ụn

g 
trê

n 
m

áy
 tí

nh
 tr

on
g 

m
ôi

 tr
ườ

ng
 k

hô
ng

 c
ó 

kế
t n
ối

 in
te

rn
et

. Đ
ảm

 b
ảo

 c
ác

 c
hứ

c 
nă

ng
: 

- C
hứ

c 
nă

ng
 h
ỗ 

trợ
 so

ạn
 g

iá
o 

án
 đ

iệ
n 

tử
; 

- C
hứ

c 
nă

ng
 c

hu
ẩn

 b
ị b

ài
 g

iả
ng

 đ
iệ

n 
tử

; 
- C

hứ
c 

nă
ng

 c
hè

n 
cá

c 
họ

c 
liệ

u 
đi
ện

 tử
 (h

ìn
h 
ản

h,
 v

id
eo

, 
âm

 th
an

h)
 v

ào
 g

iá
o 

án
 đ

iệ
n 

tử
; 

- C
hứ

c 
nă

ng
 tạ

o 
câ

u 
hỏ

i, 
bà

i t
ập

; 
- C

hứ
c 

nă
ng

 k
iể

m
 tr

a 
đá

nh
 g

iá
. 

B
ộ 

họ
c 

liệ
u 
đi
ện

 tử
 g
ồm

 c
ác

 b
ài

 n
gh

e,
 v

id
eo

, h
ìn

h 
ản

h,
 

bà
i g

iả
ng

 đ
iệ

n 
tử

 đ
ể 

dạ
y 

lu
yệ

n:
 n

gh
e,

 n
ói

 c
ho

 h
ọc

 s
in

h.
 

C
ác

 n
ội

 d
un

g 
ph
ải

 p
hù

 h
ợp

 v
ới

 c
hư
ơn

g 
trì

nh
. 

5 
Th

iế
t b
ị 

ch
o 

họ
c 

si
nh

 

H
ỗ 

trợ
 h
ọc

 s
in

h 
họ

c 
ng

oạ
i n

gữ
. 

B
ao

 g
ồm

: 
- K

hố
i t

hi
ết

 b
ị đ

iề
u 

kh
iể

n:
 tố

i t
hi
ểu

 c
ó 

cá
c 

ph
ím

 b
ấm

 đ
ể 

trả
 lờ

i t
rắ

c 
ng

hi
ệm

, đ
iề

u 
ch
ỉn

h 
âm

 lư
ợn

g,
 lự

a 
ch
ọn

 k
ên

h 
âm

 th
an

h 
ng

he
, g
ọi

 g
iá

o 
vi

ên
;  

- T
ai

 n
gh

e 
có

 m
ic

ro
; 

- K
ết

 n
ối

, t
iế

p 
nh
ận

 đ
ượ

c 
cá

c 
đi
ều

 k
hi
ển

 từ
 th

iế
t b
ị c
ủa

 
gi

áo
 v

iê
n.

 

 
x 

B
ộ 

01
/H

S
 

6 
Th

iế
t b
ị 

dạ
y 

ch
o 

gi
áo

 v
iê

n 

H
ỗ 

trợ
 

gi
áo

 
vi

ên
 t

hự
c 

hi
ện

 
dạ

y 
họ

c 
ng

oạ
i 

ng
ữ.
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Đ
ối

 tư
ợn

g 
sử

 d
ụn

g 
Số

 
T

T
 

T
ên

  
   

 
th

iế
t b
ị 

M
ục

 đ
íc

h 
 

sử
 d
ụn

g 
M

ô 
tả

 c
hi

 ti
ết

 th
iế

t b
ị 

G
V

 
H

S

Đ
ơn

 
vị

 
Số

 
lư
ợn

g
G

hi
 

ch
ú 

6.
1 

B
ộ 

m
áy

 v
i 

tín
h 

để
 

bà
n/

ho
ặc

 
m

áy
 

tín
h 

xá
ch

 ta
y 

 

K
ết

 n
ối

 v
ới

 c
ác

 
th

iế
t b
ị n

go
ại

 v
i 

để
 

trì
nh

 
ch

iế
u 

bà
i g

iả
ng

.  

- 
Lo
ại

 th
ôn

g 
dụ

ng
, c

ó 
cấ

u 
hì

nh
 tố

i t
hi
ểu

 c
ài

 đ
ặt

 đ
ượ

c 
cá

c 
hệ

 đ
iề

u 
hà

nh
 v

à 
cá

c 
ph
ần

 m
ềm

 d
ạy

 h
ọc

 n
go
ại

 n
gữ

, 
th
ời

 đ
iể

m
 t

ra
ng

 b
ị 

m
áy

 t
ín

h 
kh

ôn
g 

qu
á 

2 
nă

m
 s

o 
vớ

i 
th
ời

 đ
iể

m
 sả

n 
xu
ất

; 
- M

àn
 h

ìn
h 

tố
i t

hi
ểu

: 1
7 

in
ch

 (m
áy

 tí
nh

 đ
ể 

bà
n)

, 1
4 

in
ch

 
(m

áy
 tí

nh
 x

ác
h 

ta
y)

; 
- 

C
ó 

cá
c 

cổ
ng

 k
ết

 n
ối

 t
ối

 t
hi
ểu

: 
V

G
A

, 
H

D
M

I, 
U

SB
, 

LA
N

, W
ifi

 v
à 

B
lu

et
oo

th
. 

x 
 

B
ộ 

01
/G

V
 

6.
2 

 K
hố

i t
hi
ết

 
bị

 đ
iề

u 
kh

iể
n 

củ
a 

gi
áo

 v
iê

n 

K
ết

 n
ối

 th
iế

t b
ị 

củ
a 

gi
áo

 
vi

ên
 

và
 

họ
c 

si
nh

. 
Đ

iề
u 

kh
iể

n,
 t
ổ 

ch
ức

 d
ạy

 h
ọc

. 

B
ao

 g
ồm

 c
ác

 k
hố

i c
hứ

c 
nă

ng
:  

- K
hu
ếc

h 
đạ

i v
à 

xử
 lý

 tí
n 

hi
ệu

; 
- T

ai
 n

gh
e 

có
 m

ic
ro

; 
- 

B
ộ 
đọ

c 
và

 g
hi

 b
ài

 g
iả

ng
 c
ủa

 g
iá

o 
vi

ên
: T

ối
 th

iể
u 

có
 

cổ
ng

 c
ắm

 U
SB

, k
he

 c
ắm

 th
ẻ 

nh
ớ;

 
- P

hầ
n 

m
ềm

 đ
iề

u 
kh

iể
n;

 
- C

ó 
th
ể 

kế
t n
ối

 đ
ượ

c 
âm

 th
an

h,
 h

ìn
h 
ản

h 
và

 m
áy

 c
hi
ếu

 
vậ

t t
hể

. 
Tố

i t
hi
ểu

 p
hả

i đ
ảm

 b
ảo

 c
ác

 c
hứ

c 
nă

ng
:  

- C
ó 

gi
ao

 d
iệ

n 
th
ể 

hi
ện

 c
ác

 v
ị t

rí 
củ

a 
họ

c 
sin

h 
tro

ng
 lớ

p;
 

- 
C

ó 
th
ể 

kế
t 

nố
i 

tớ
i 

kh
ối

 t
hi
ết

 b
ị 
đi
ều

 k
hi
ển

 c
ủa

 h
ọc

 
si

nh
 đ
ể 

tru
yề

n 
âm

 th
an

h 
từ

 g
iá

o 
vi

ên
 tớ

i m
ột

 h
ọc

 s
in

h,
 

m
ột

 n
hó

m
 h
ọc

 si
nh

 b
ất

 k
ỳ 

ho
ặc

 c
ả 

lớ
p;

  
- 

C
ó 

th
ể 

kế
t 

nố
i 

tớ
i 

kh
ối

 t
hi
ết

 b
ị 
đi
ều

 k
hi
ển

 c
ủa

 h
ọc

 
si

nh
 đ
ể 

tru
yề

n 
âm

 th
an

h 
từ

 m
ột

 h
ọc

 s
in

h 
bấ

t k
ỳ 

tro
ng

 
lớ

p 
họ

c 
tớ

i m
ột

 h
oặ

c 
m
ột

 n
hó

m
 h
ọc

 si
nh

 k
há

c;
 

x 
 

B
ộ 

01
/G

V
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Đ
ối

 tư
ợn

g 
sử
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ụn

g 
Số

 
T

T
 

T
ên

  
   

 
th

iế
t b
ị 

M
ục

 đ
íc

h 
 

sử
 d
ụn

g 
M

ô 
tả
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hi

 ti
ết

 th
iế

t b
ị 

G
V

 
H

S

Đ
ơn

 
vị

 
Số

 
lư
ợn

g
G

hi
 

ch
ú 

 
 

 
- 

C
ó 

th
ể 

ch
ia

 lớ
p 

họ
c 

th
àn

h 
nh

iề
u 

nh
óm

 đ
ể 

th
ực

 h
àn

h 
gi

ao
 ti
ếp

 đ
ồn

g 
th
ời

; 
- C

ó 
th
ể 

tạ
o 

tố
i t

hi
ểu

 h
ai

 k
ên

h 
âm

 th
an

h 
độ

c 
lậ

p 
để

 h
ọc

 
si

nh
 lự

a 
ch
ọn

 v
à 

lu
yệ

n 
ng

he
; 

- G
iú

p g
iáo

 vi
ên

 có
 th
ể t

hự
c h

iện
 cá

c b
ài 

ki
ểm

 tr
a t

rắ
c n

gh
iệm

. 

 
 

 
 

 

7 
B

àn
, g

hế
 

dù
ng

 c
ho

 
gi

áo
 v

iê
n 

G
iá

o 
vi

ên
 

sử
 

dụ
ng

 t
ro

ng
 q

uá
 

trì
nh

 d
ạy

 h
ọc

. 

Th
iế

t k
ế 

ph
ù 

hợ
p 
để

 lắ
p 
đặ

t t
hi
ết

 b
ị d
ạy

 h
ọc

 n
go
ại

 n
gữ

 
dà

nh
 c

ho
 g

iá
o 

vi
ên

.  
x 

 
B
ộ 

01
/G

V
 

8 
B

àn
, g

hế
 

dù
ng

 c
ho

 
họ

c 
si

nh
 

H
ọc

 
si

nh
 

sử
 

dụ
ng

 t
ro

ng
 q

uá
 

trì
nh

 h
ọc

 tậ
p.

 

Th
iế

t k
ế 

ph
ù 

hợ
p 
để

 lắ
p 
đặ

t t
hi
ết

 b
ị d
ạy

 h
ọc

 n
go
ại

 n
gữ

 
dà

nh
 c

ho
 h
ọc

 si
nh

.  
 

x 
B
ộ 

01
/H

S
N
ơi

 ch
ưa

 
có

 đ
iề

u 
ki
ện

 c
ó 

th
ể 

sử
 

dụ
ng

 0
1 

bộ
/0

2H
S 

II
I. 

H
ệ 

th
ốn

g 
th

iế
t b
ị d
ạy

 h
ọc

 n
go
ại

 n
gữ

 c
hu

yê
n 

dụ
ng

 c
ó 

m
áy

 tí
nh

 c
ủa

 h
ọc

 si
nh

 (l
ựa

 c
họ

n 
3)

 
(Đ
ượ

c 
tra

ng
 b
ị v

à 
lắ

p 
đặ

t t
ro

ng
 m
ột

 p
hò

ng
 h
ọc

 b
ộ 

m
ôn

 N
go
ại

 n
gữ

, h
oặ

c 
có

 th
ể 

lắ
p 
đặ

t c
hu

ng
 v
ới

 p
hò

ng
 th
ực

 h
àn

h 
tin

 h
ọc

) 

Đ
ối

 tư
ợn

g 
sử

 d
ụn

g 
Số

 
T

T
 

T
ên

   
   

th
iế

t b
ị 

M
ục

 đ
íc

h 
 

sử
 d
ụn

g 
M

ô 
tả

 c
hi

 ti
ết

 th
iế

t b
ị 

G
V

 
H

S

Đ
ơn

 
vị

 
Số

 
lư
ợn

g
G

hi
 

ch
ú 

1 
Th

iế
t b
ị 

dạ
y 

ch
o 

gi
áo

 v
iê

n 
 

H
ỗ 

trợ
 g

iáo
 v

iên
 

th
ực

 h
iệ

n 
dạ

y 
họ

c 
ng

oạ
i n

gữ
. 

1.
 B
ộ 

m
áy

 v
i t

ín
h 
để

 b
ản

 h
oặ

c 
m

áy
 tí

nh
 x

ác
h 

ta
y 

- 
Lo
ại

 th
ôn

g 
dụ

ng
, c

ó 
cấ

u 
hì

nh
 tố

i t
hi
ểu

 c
ài

 đ
ặt

 đ
ượ

c 
cá

c 
hệ

 đ
iề

u 
hà

nh
 v

à 
cá

c 
ph
ần

 m
ềm

 d
ạy

 h
ọc

 n
go
ại

 n
gữ

, 

x 
 

B
ộ 

01
/G

V
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Đ
ối

 tư
ợn

g 
sử

 d
ụn

g 
Số

 
T

T
 

T
ên

   
   

th
iế

t b
ị 

M
ục

 đ
íc

h 
 

sử
 d
ụn

g 
M

ô 
tả

 c
hi

 ti
ết

 th
iế

t b
ị 

G
V

 
H

S

Đ
ơn

 
vị

 
Số

 
lư
ợn

g
G

hi
 

ch
ú 

th
ời

 đ
iể

m
 s
ản

 x
uấ

t k
hô

ng
 q

uá
 2

 n
ăm

 s
o 

vớ
i t

hờ
i đ

iể
m

 
tra

ng
 b
ị t

hi
ết

 b
ị; 

- M
àn

 h
ìn

h 
tố

i t
hi
ểu

: 1
7 

in
ch

 (m
áy

 tí
nh

 đ
ể 

bà
n)

, 1
4 

in
ch

 
(m

áy
 tí

nh
 x

ác
h 

ta
y)

; 
- 

C
ó 

cá
c 

cổ
ng

 k
ết

 n
ối

 t
ối

 t
hi
ểu

: 
V

G
A

, 
H

D
M

I, 
U

SB
, 

LA
N

, W
ifi

 v
à 

B
lu

et
oo

th
. 

2.
 K

hố
i 

th
iế

t 
bị

 đ
iề

u 
kh

iể
n 

củ
a 

gi
áo

 v
iê

n/
ph
ần

 m
ềm

 
đi
ều

 k
hi
ển

 c
ài

 đ
ặt

 tr
ên

 m
áy

 tí
nh

 c
ủa

 g
iá

o 
vi

ên
. 

3.
 T

ai
 n

gh
e 

có
 m

ic
ro

. 
Th

iế
t 

bị
 d
ạy

 n
go
ại

 n
gữ

 d
àn

h 
ch

o 
gi

áo
 v

iê
n 

tố
i 

th
iể

u 
ph
ải

 đ
ảm

 b
ảo

 c
ác

 c
hứ

c 
nă

ng
: 

- C
ó 

th
ể 

kế
t n
ối

 tớ
i m

áy
 tí

nh
 c
ủa

 h
ọc

 si
nh

 đ
ể 

tru
yề

n 
họ

c 
liệ

u 
âm

 th
an

h,
 h

ìn
h 
ản

h 
từ

 g
iá

o 
vi

ên
 tớ

i m
ột

 h
ọc

 s
in

h,
 

m
ột

 n
hó

m
 h
ọc

 si
nh

 b
ất

 k
ỳ 

ho
ặc

 c
ả 

lớ
p;

 
- C

ó 
th
ể 

kế
t n
ối

 tớ
i m

áy
 tí

nh
 c
ủa

 h
ọc

 si
nh

 đ
ể 

tru
yề

n 
họ

c 
liệ

u 
âm

 th
an

h,
 h

ìn
h 
ản

h 
từ

 m
ột

 h
ọc

 s
in

h 
bấ

t k
ỳ 

tro
ng

 
lớ

p 
họ

c 
tớ

i m
ột

 h
oặ

c 
m
ột

 n
hó

m
 h
ọc

 si
nh

 k
há

c;
 

- 
C

ó 
th
ể 

ch
ia

 l ớ
p 

họ
c 

th
àn

h 
nh

iề
u 

nh
óm

 đ
ể 

th
ực

 h
àn

h 
gi

ao
 ti
ếp

 đ
ồn

g 
th
ời

; 
- G

iú
p 

gi
áo

 v
iê

n 
gh

i â
m

 q
uá

 tr
ìn

h 
hộ

i t
ho
ại

 đ
ể 

ph
ục

 v
ụ 

ch
o 

họ
c 

si
nh

 tự
 h
ọc

 h
oặ

c 
ch
ấm

 đ
iể

m
; 

- G
iú

p 
gi

áo
 v

iê
n 

ch
uy
ển

 n
ội

 d
un

g 
lu

yệ
n 

tậ
p 

tớ
i h
ọc

 si
nh

 
dư
ới

 d
ạn

g 
tệ

p 
tin

; 
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Đ
ối

 tư
ợn

g 
sử

 d
ụn

g 
Số

 
T

T
 

T
ên

   
   

th
iế

t b
ị 

M
ục

 đ
íc

h 
 

sử
 d
ụn

g 
M

ô 
tả

 c
hi

 ti
ết

 th
iế

t b
ị 

G
V

 
H

S

Đ
ơn

 
vị

 
Số

 
lư
ợn

g
G

hi
 

ch
ú 

- 
G

iú
p 

gi
áo

 v
iê

n 
và

 h
ọc

 s
in

h 
có

 th
ể 

tra
o 
đổ

i v
ới

 n
ha

u 
th

eo
 d
ạn

g 
te

xt
 (c

ha
t);

 
- 

G
iú

p 
gi

áo
 v

iê
n 

gi
ám

 s
át

 c
ác

 h
oạ

t đ
ộn

g 
trê

n 
m

áy
 tí

nh
 

củ
a 

họ
c 

si
nh

; 
- G

iú
p 

gi
áo

 v
iê

n 
th
ực

 h
iệ

n 
cá

c 
bà

i k
iể

m
 tr

a 
trắ

c 
ng

hi
ệm

 
ho
ặc

 tự
 lu
ận

. 
2 

Th
iế

t b
ị 

ch
o 

họ
c 

si
nh

 

H
ỗ 

trợ
 h
ọc

 s
in

h 
họ

c 
ng

oạ
i n

gữ
. 

B
ao

 g
ồm

: 
1.

 M
áy

 v
i 

tín
h/

ho
ặc

 m
áy

 t
ín

h 
xá

ch
 t

ay
, 

là
 l

oạ
i 

th
ôn

g 
dụ

ng
 c

ó 
cấ

u 
hì

nh
 t
ối

 t
hi
ểu

 c
ài

 đ
ặt

 đ
ượ

c 
cá

c 
hệ

 đ
iề

u 
hà

nh
 v

à 
cá

c 
ph
ần

 m
ềm

 h
ọc

 n
go
ại

 n
gữ

, t
hờ

i đ
iể

m
 tr

an
g 

bị
 m

áy
 tí

nh
 k

hô
ng

 q
uá

 2
 n
ăm

 so
 v
ới

 th
ời

 đ
iể

m
 sả

n 
xu
ất

, 
có

 c
ác

 c
ổn

g 
kế

t n
ối

 ti
êu

 c
hu
ẩn

. 
2.

 K
hố

i t
hi
ết

 b
ị đ

iề
u 

kh
iể

n 
củ

a 
họ

c 
si

nh
/p

hầ
n 

m
ềm

 đ
iề

u 
kh

iể
n 

cà
i đ
ặt

 tr
ên

 m
áy

 tí
nh

 c
ủa

 h
ọc

 si
nh

. 
3.

 T
ai

 n
gh

e 
có

 m
ic

ro
 c

ho
 h
ọc

 si
nh

. 
Th

iế
t b
ị d
ạy

 n
go
ại

 n
gữ

 d
àn

h 
ch

o 
họ

c 
si

nh
 tố

i t
hi
ểu

 p
hả

i 
đả

m
 b
ảo

 c
hứ

c 
nă

ng
: 

- K
ết

 n
ối

 ti
ếp

 n
hậ

n 
đư
ợc

 c
ác

 đ
iề

u 
kh

iể
n 

từ
 g

iá
o 

vi
ên

 đ
ể 

th
ực

 h
iệ

n 
cá

c 
ch
ức

 n
ăn

g 
họ

c 
ng

oạ
i n

gữ
. 

 
x 

B
ộ 

01
/H

S
 

3 
M

áy
 c

hi
ếu

 
đa

 n
ăn

g 
ho
ặc

 M
àn

 
hìn

h h
iển

 th
ị

K
ết

 
nố

i 
vớ

i 
m

áy
 

tín
h 

và
 

cá
c 

th
iế

t 
bị

 
kh

ác
 
để

 
trì

nh
 

M
áy

 c
hi
ếu

: 
Lo
ại

 th
ôn

g 
dụ

ng
. 

- C
ó 
đủ

 c
ổn

g 
kế

t n
ối

 p
hù

 h
ợp

; 
- C

ườ
ng

 đ
ộ 

sá
ng

 tố
i t

hi
ểu

 3
.5

00
 A

ns
ilu

m
en

s;
 

x 
 

C
hi
ếc

01
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Đ
ối

 tư
ợn

g 
sử

 d
ụn

g 
Số

 
T

T
 

T
ên

   
   

th
iế

t b
ị 

M
ục

 đ
íc

h 
 

sử
 d
ụn

g 
M

ô 
tả

 c
hi

 ti
ết

 th
iế

t b
ị 

G
V

 
H

S

Đ
ơn

 
vị

 
Số

 
lư
ợn

g
G

hi
 

ch
ú 

ch
iếu

 h
oặ

c 
ph

át 
họ

c 
liệ

u 
âm

 
th

an
h,

 h
ìn

h 
ản

h.
 

- Đ
ộ 

ph
ân

 g
iả

i t
ối

 th
iể

u 
X

G
A

; 
- K

íc
h 

cỡ
 k

hi
 c

hi
ếu

 lê
n 

m
àn

 h
ìn

h 
tố

i t
hi
ểu

 1
00

 in
ch

; 
- Đ

iề
u 

kh
iể

n 
từ

 x
a;

 
- K

èm
 th

eo
 m

àn
 c

hi
ếu

 v
à 

th
iế

t b
ị đ

iề
u 

kh
iể

n 
(n
ếu

 c
ó)

. 
M

àn
 h

ìn
h 

hi
ển

 th
ị: 

Lo
ại

 th
ôn

g 
dụ

ng
, m

àn
 h

ìn
h 

tố
i t

hi
ểu

 5
0 

in
ch

, F
ul

l H
D

. 
- C

ó 
đủ

 c
ổn

g 
kế

t n
ối

 p
hù

 h
ợp

; 
- C

ó 
ng

ôn
 n

gữ
 h

iể
n 

th
ị T

iế
ng

 V
iệ

t; 
- Đ

iề
u 

kh
iể

n 
từ

 x
a;

 
- N

gu
ồn

 đ
iệ

n:
 A

C
 9

0 
- 2

20
V

/5
0H

z.
 

4 
Th

iế
t 

bị
 

âm
 

th
an

h 
đa

 n
ăn

g 
di

 
độ

ng
 

 

Sử
 d
ụn

g 
tro

ng
 

tìn
h 

hu
ốn

g 
gi

áo
 

vi
ên

 
ph

át
 

âm
 

th
an

h 
ch

un
g 

ch
o 

cả
 lớ

p 
ng

he
. 

- T
íc

h 
hợ

p 
đư
ợc

 n
hi
ều

 tí
nh

 n
ăn

g 
âm

 ly
, l

oa
, m

ic
ro

, đ
ọc

 
cá

c 
đị

nh
 d
ạn

g 
D

V
D

, C
D

, S
D

, U
SB

 tr
ên

 th
iế

t b
ị; 

- K
ết

 n
ối

 li
ne

-in
, a

ud
io

 in
, b

lu
et

oo
th

 v
ới

 n
gu
ồn

 p
há

t â
m

 
th

an
h;

 
- C

ôn
g 

su
ất

 p
hù

 h
ợp

 v
ới

 lớ
p 

họ
c;

 
- K

èm
 th

eo
 m

ic
ro

; 
- N

gu
ồn

 đ
iệ

n:
 A

C
 2

20
V

/5
0H

z;
 D

C
, c

ó 
ắc

 q
uy

/p
in

 sạ
c.

 

x 
 

B
ộ 

01
 

 

5 
Ph
ụ 

ki
ện

 
D

ùn
g 
để

 c
un

g 
cấ

p 
đi
ện

 
ch

o 
cá

c 
th

iế
t 

bị
 v

à 
m
ạn

g 
ch

o 
m

áy
 

tín
h.

 

H
ệ 

th
ốn

g 
cá

p 
đi
ện

 v
à 

cá
p 

m
ạn

g 
đủ

 c
ho

 c
ả 

hệ
 th
ốn

g 
(h

oặ
c 

hệ
 th
ốn

g 
th

iế
t b
ị k
ết

 n
ối

 k
hô

ng
 d

ây
). 

x 
x 

B
ộ 

01
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Đ
ối

 tư
ợn

g 
sử

 d
ụn

g 
Số

 
T

T
 

T
ên

   
   

th
iế

t b
ị 

M
ục

 đ
íc

h 
 

sử
 d
ụn

g 
M

ô 
tả

 c
hi

 ti
ết

 th
iế

t b
ị 

G
V

 
H

S

Đ
ơn

 
vị

 
Số

 
lư
ợn

g
G

hi
 

ch
ú 

6 
B
ộ 

họ
c 

liệ
u 
đi
ện

 
tử

  

H
ỗ 

trợ
 g

iáo
 v

iên
 

xâ
y 

dự
ng

 
kế

 
ho
ạc

h 
dạ

y 
họ

c,
 

gi
áo

 án
 (đ

iện
 tử

), 
bà

i g
iả

ng
 (
đi
ện

 
tử

), 
họ

c 
liệ

u 
(đ

iệ
n 

tử
), 

bà
i 

tậ
p,

 
bà

i 
ki
ểm

 
tra

 đ
án

h 
gi

á.
  

B
ộ 

họ
c 

liệ
u 
đi
ện

 tử
 đ
ượ

c 
xâ

y 
dự

ng
 th

eo
 c

hư
ơn

g 
trì

nh
 

m
ôn

 N
go
ại

 n
gữ

 T
ru

ng
 h
ọc

 c
ơ 

sở
 (

C
TG

D
PT

 2
01

8)
, 

kh
ôn

g 
vi

 p
hạ

m
 c

ác
 q

uy
 đ
ịn

h 
về

 b
ản

 q
uy
ền

, p
há

p 
lu
ật

, 
ch
ủ 

qu
yề

n,
 v
ăn

 h
óa

, d
ân

 tộ
c,

 g
iớ

i, 
cá

c 
đố

i t
ượ

ng
 d
ễ 

tổ
n 

th
ươ

ng
, c

ó 
hệ

 th
ốn

g 
họ

c 
liệ

u 
đi
ện

 tử
 (

bà
i n

gh
e,

 v
id

eo
, 

hì
nh

 ả
nh

, 
bà

i 
gi
ản

g 
đi
ện

 t
ử 
để

 d
ạy

 h
ọc

 v
à 

lu
yệ

n 
kỹ

 
nă

ng
 g

ia
o 

tiế
p 

ch
o 

họ
c 

si
nh

, h
ệ 

th
ốn

g 
câ

u 
hỏ

i, 
đề

 k
iể

m
 

tra
) đ

i k
èm

 v
à 
đư
ợc

 tổ
 c

hứ
c,

 q
uả

n 
lý

 th
àn

h 
hệ

 th
ốn

g 
th
ư 

vi
ện

 đ
iệ

n 
tử

, t
hu
ận

 ti
ện

 c
ho

 tr
a 

cứ
u 

và
 s
ử 

dụ
ng

. B
ộ 

họ
c 

liệ
u 

sử
 d
ụn

g 
trê

n 
m

áy
 tí

nh
 tr

on
g 

m
ôi

 tr
ườ

ng
 k

hô
ng

 c
ó 

kế
t n
ối

 in
te

rn
et

. Đ
ảm

 b
ảo

 c
ác

 c
hứ

c 
nă

ng
: 

- C
hứ

c 
nă

ng
 h
ỗ 

trợ
 so

ạn
 g

iá
o 

án
 đ

iệ
n 

tử
; 

- C
hứ

c 
nă

ng
 c

hu
ẩn

 b
ị b

ài
 g

iả
ng

 đ
iệ

n 
tử

; 
- C

hứ
c 

nă
ng

 c
hè

n 
cá

c 
họ

c 
liệ

u 
đi
ện

 tử
 (h

ìn
h 
ản

h,
 v

id
eo

, 
âm

 th
an

h)
 v

ào
 g

iá
o 

án
 đ

iệ
n 

tử
; 

- C
hứ

c 
nă

ng
 tạ

o 
câ

u 
hỏ

i, 
bà

i t
ập

; 
- C

hứ
c 

nă
ng

 k
iể

m
 tr

a 
đá

nh
 g

iá
. 

B
ộ 

họ
c 

liệ
u 
đi
ện

 tử
 g
ồm

 c
ác

 b
ài

 n
gh

e,
 v

id
eo

, h
ìn

h 
ản

h,
 

bà
i g

iả
ng

 đ
iệ

n 
tử

 đ
ể 

dạ
y 

lu
yệ

n:
 n

gh
e,

 n
ói

 c
ho

 h
ọc

 s
in

h.
 

C
ác

 n
ội

 d
un

g 
ph
ải

 p
hù

 h
ợp

 v
ới

 c
hư
ơn

g 
trì

nh
. 

x 
 

B
ộ 

01
/G

V
  

7 
B

àn
, 

gh
ế 

dù
ng

 
ch

o 
gi

áo
 v

iê
n 

G
iá

o 
vi

ên
 

sử
 

dụ
ng

 tr
on

g 
qu

á 
trì

nh
 d
ạy

 h
ọc

. 

Th
iế

t k
ế 

ph
ù 

hợ
p 
để

 lắ
p 
đặ

t t
hi
ết

 b
ị d
ạy

 h
ọc

 n
go
ại

 n
gữ

 
dà

nh
 c

ho
 g

iá
o 

vi
ên

.  
x 

 
B
ộ 

01
/G

V
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Đ
ối

 tư
ợn

g 
sử

 d
ụn

g 
Số

 
T

T
 

T
ên

   
   

th
iế

t b
ị 

M
ục

 đ
íc

h 
 

sử
 d
ụn

g 
M

ô 
tả

 c
hi

 ti
ết

 th
iế

t b
ị 

G
V

 
H

S

Đ
ơn

 
vị

 
Số

 
lư
ợn

g
G

hi
 

ch
ú 

8 
B

àn
, 

gh
ế 

dù
ng

 
ch

o 
họ

c 
si

nh
 

H
ọc

 
si

nh
 

sử
 

dụ
ng

 tr
on

g 
qu

á 
trì

nh
 h
ọc

 tậ
p.

 

Th
iế

t k
ế 

ph
ù 

hợ
p 
để

 lắ
p 
đặ

t t
hi
ết

 b
ị d
ạy

 h
ọc

 n
go
ại

 n
gữ

 
dà

nh
 c

ho
 h
ọc

 si
nh

.  
 

x 
B
ộ 

01
/H

S
N
ơi

 
ch
ưa

 c
ó 

đi
ều

 
ki
ện

 c
ó 

th
ể 

sử
 

dụ
ng

 0
1 

bộ
/0

2H
S 

G
hi

 c
hú

:  

- D
an

h 
m
ục

 th
iế

t b
ị m

ôn
 n

go
ại

 n
gữ

 c
ó 

03
 (b

a)
 p

hư
ơn

g 
án

 lự
a 

ch
ọn

 đ
ể 

tra
ng

 b
ị c

ho
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hi
ểm

  
và

 ứ
ng

 p
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cá
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h 
hu
ốn
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ng

uy
 hi
ểm

 

và
 p

hù
 h
ợp

 đ
ể 

ph
òn

g 
trá

nh
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à 
ứn

g 
ph

ó 
vớ

i 
cá

c 
tìn

h 
hu
ốn

g 
ng

uy
 h

iể
m

. 

xả
y 

ra
 c

há
y,

 h
ỏa

 h
oạ

n 
tro

ng
 n

hà
; 

- H
ướ

ng
 d
ẫn

 v
ề 

ph
òn

g 
ch
ốn

g 
đu
ối

 n
ướ

c 
và

 k
ỹ 

nă
ng

 sơ
 c
ấp

 c
ứu

 n
ạn

 n
hâ

n;
 

- 
H
ướ

ng
 d
ẫn

 k
ỹ 

nă
ng

 p
hò

ng
 c

hố
ng

 t
hi

ên
 t

ai
 

(b
ão

, l
ũ,

 sạ
t l
ở 
đấ

t).
 

6.
2 

Ph
òn

g 
ch
ốn

g 
bạ

o 
lự

c 
họ

c 
đư
ờn

g 

Tr
an

h 
về

 
ph

òn
g 

ch
ốn

g 
bạ

o 
lự

c 
họ

c 
đư
ờn

g 

H
S 

nh
ận

 b
iế

t 
đư
ợc

 
cá

ch
 

ph
òn

g 
ch
ốn

g 
bạ

o 
lự

c 
họ

c 
đư
ờn

g.
 

Tr
an

h 
gồ

m
 0

1 
tờ

. N
ội

 d
un

g 
th
ể 

hi
ện

 s
ơ 
đồ

 c
ác

 
kỹ

 n
ăn

g 
ứn

g 
ph

ó 
vớ

i b
ạo

 lự
c h
ọc

 đ
ườ

ng
 b

ao
 g
ồm

: 
- 

K
ỹ 

nă
ng

 ứ
ng

 p
hó

 t
rư
ớc

 k
hi

 b
ạo

 l
ực

 h
ọc

 
đư
ờn

g 
xả

y 
ra

: n
h ậ

n 
bi
ết

 đ
ượ

c 
dấ

u 
hi
ệu

 c
ủa

 b
ạo

 
lự

c,
 c

hi
a 

sẻ
 v
ới

 th
ầy

 c
ô,

 c
ha

 m
ẹ,

 c
ác

 b
ạn

, r
èn

 
lu

yệ
n 

tra
u 

dồ
i 

bả
n 

th
ân

 (
hò

a 
đồ

ng
, 

th
am

 g
ia

 
nh

óm
 b
ạn

, t
ập

 v
õ)

; 
- K

ỹ 
nă

ng
 ứ

ng
 p

hó
 k

hi
 b
ạo

 lự
c 

họ
c 
đư
ờn

g 
xả

y 
ra

: k
iề

m
 c

hế
 c
ảm

 x
úc

 ti
êu

 c
ực

 (n
ói

 n
hẹ

 n
hà

ng
, 

lả
ng

 đ
i 

nơ
i 

kh
ác

), 
kê

u 
cứ

u,
 b
ỏ 

ch
ạy

 n
ếu

 b
ị 

đá
nh

, t
ìm

 n
gư
ời

 t
in

 c
ậy

 đ
ể 

ch
ia

 s
ẻ 

( 
th
ầy

 c
ô,

 
ch

a 
m
ẹ,

 b
áo

 c
ôn

g 
an

); 
- K

ỹ 
nă

ng
 ứ

ng
 p

hó
 s

au
 k

hi
 b
ạo

 lự
c 

họ
c 
đư
ờn

g 
xả

y 
ra

: k
hô

ng
 n

gh
ĩ c

ác
h 

trả
 th

ù,
 k

hô
ng

 b
ỏ 

họ
c,

 
tìm

 c
ác

h 
gi
ảm

 b
ớt

 c
ăn

g 
th
ẳn

g.
 

x 
 

Tờ
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/G

V
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g 
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7 
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g 
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g 
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S 
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đư
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ch
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gồ
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tờ
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 lư
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đồ

 c
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h 
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V
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lớ

p 
8 



 

 88
 

88
 

  
88 CÔNG BÁO/Số 163 + 164/Ngày 28-01-2022 

Đ
ối

 tư
ợn

g
sử

 d
ụn

g
Số

 
T

T
 

C
hủ

 đ
ề 

dạ
y 

họ
c 

T
ên

   
   

 
th

iế
t b
ị 

M
ục

 đ
íc

h
   

  
sử

 d
ụn

g 
M

ô 
tả

 c
hi

 ti
ết

 th
iế

t b
ị 

G
V

H
S

Đ
ơn

 
vị

 
Số

 
lư
ợn

g
G

hi
 

ch
ú 

bạ
o 

lự
c 

gi
a 
đì

nh
 

ch
ốn

g 
bạ

o 
lự

c 
gi

a 
đì

nh
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g 
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g 
bạ

o 
lự

c 
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a 
đì

nh
 p

hù
 h
ợp

 
vớ

i H
S.

 

- 
D

uy
 tr

ì s
ự 

tô
n 

trọ
ng

, b
ìn

h 
đẳ

ng
, c

hi
a 

sẻ
, y

êu
 

th
ươ

ng
 c
ủa

 c
ác

 t
hà

nh
 v

iê
n 

tro
ng

 g
ia

 đ
ìn

h,
 

kh
ôn

g 
ng
ừn

g 
họ

c 
tậ

p 
nâ

ng
 c

ao
 n

hậ
n 

th
ức

, n
gă

n 
ng
ừa

 tư
 tư
ởn

g 
gi

a 
trư

ởn
g,

 lạ
c 

hậ
u;

 
- X

ây
 d
ựn

g 
kế

 h
oạ

ch
 a

n 
to

àn
 k

hi
 b
ị b
ạo

 lự
c 

gi
a 

đì
nh

: t
rá

nh
 c

ãi
 v

ã 
vớ

i n
gư
ời

 g
ây

 b
ạo

 lự
c,

 n
gh
ĩ 

đế
n 

1 
và

i đ
ịa

 c
hỉ

 c
ó 

th
ể 

tìm
 đ
ến

 ở
 tạ

m
 tr

on
g 

và
i 

ng
ày

, b
iế

t s
ố 
đi
ện

 th
oạ

i đ
ể 

liê
n 

lạ
c 

vớ
i n

gư
ời

 
có

 tr
ác

h 
nh

iệ
m

 h
òa

 g
iả

i, 
bả

o 
vệ

 n
hư

: đ
ại

 d
iệ

n 
ch

ín
h 

qu
yề

n,
 H
ội

 p
hụ

 n
ữ,

 h
ội

 C
ựu

 c
hi
ến

 b
in

h,
 

cơ
 sở

 y
 tế

. 
6.

4 
Th

ích
 ứ

ng
 

vớ
i 

th
ay

 
đổ

i 

Tr
an

h 
về

 
th

íc
h 
ứn

g 
vớ

i n
hữ

ng
 

th
ay

 đ
ổi

 

G
iú

p 
H

S 
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ết

 
đư
ợc

 c
ác

h 
th

ích
 

ứn
g 

vớ
i n

hữ
ng

 
th

ay
 đ
ổi
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Tr
an

h 
th
ực

 h
àn

h 
gồ

m
 0

1 
tờ

. 
N
ội

 d
un

g 
tra

nh
 

th
ể 

hi
ện

: 
H
ướ

ng
 d
ẫn

 c
ác

h 
th

íc
h 
ứn

g 
vớ

i n
hữ

ng
 th

ay
 đ
ổi

: 
- C

hấ
p 

nh
ận

 th
ực

 tạ
i, 

bi
ết 

cá
ch

 đ
iều

 k
hi
ển

 cả
m

 x
úc

; 
- 

H
ướ

ng
 t
ới

 t
ươ

ng
 l

ai
, 

th
iế

t 
lậ

p 
lạ

i 
cá

c 
m
ục

 
tiê

u,
 tậ

p 
tru

ng
 v

ào
 c

ác
 đ

iề
u 

tíc
h 

cự
c;

 
- T

in
 tư
ởn

g 
và

o 
bả

n 
th

ân
 v

à 
tư
ơn

g 
la

i. 

x 
 

Tờ
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/G

V
D

ùn
g 
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lớ
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9  

7 
C

hủ
 đ
ề 

7:
 H

oạ
t đ
ộn

g 
tiê

u 
dù

ng
 

7.
1 

Ti
ết 

ki
ệm

 
B
ộ 

tra
nh

 
về

 
th
ực

 
hi
ện

 
lố

i 

G
iá

o 
dụ

c 
H

S 
ý 

th
ức

 ti
ết

 k
iệ

m
. 

B
ộ 

tra
nh

 th
ực

 h
àn

h 
gồ

m
 0

2 
tờ

. N
ội

 d
un

g 
tra

nh
 

th
ể 

hi
ện

: 
- 

H
ìn

h 
ản

h 
hư
ớn

g 
dẫ

n 
m
ột

 s
ố 

bi
ện

 p
há

p 
tiế

t 

x 
 

B
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/G

V
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c 
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a 
Tổ

ng
 c

ôn
g 

ty
 n
ướ

c;
 

- 
H

ìn
h 
ản

h 
hư
ớn

g 
dẫ

n 
m
ột

 s
ố 

bi
ện

 p
há

p 
tiế

t 
ki
ệm

 đ
iệ

n 
củ

a 
EV

N
. 

7.
2 

Q
uả

n 
lý

 
tiề

n 
Tr

an
h 

th
ể 

hi
ện

 
ho
ạt

 
độ

ng
 q

uả
n 

lý
 

tiề
n 

củ
a 

H
S 

G
iú

p 
H

S 
nh
ận

 
bi
ết

 
đư
ợc

 
ý 

ng
hĩ

a 
và

 n
hữ

ng
 

ng
uy

ên
 

tắ
c 

qu
ản

 lý
 ti
ền

. 

Tr
an

h 
gồ

m
 0

1 
tờ

. N
ội

 d
un

g 
tra

nh
 th
ể 

hi
ện

: 
lư
ợc

 đ
ồ 

cá
c 

ng
uy

ên
 tắ

c 
qu
ản

 lý
 ti
ền

: 
- C

hi
 ti

êu
 ti
ền

 h
ợp

 lý
, h

iệ
u 

qu
ả:

 c
hỉ

 m
ua

 n
hữ

ng
 

th
ứ 

th
ật

 c
ần

 th
iế

t, 
kh

ôn
g 

ch
i v
ượ

t q
uá

 m
ức

 ti
ền

 
ch

o 
ph

ép
; 

- 
Th
ực

 h
àn

h 
tiế

t 
ki
ệm

 t
iề

n:
 c

ó 
m
ục

 t
iê

u 
tiế

t 
ki
ệm

 v
à 

th
ực

 h
iệ

n 
đư
ợc

 m
ục

 ti
êu

 đ
ó;

 
- 

Tì
m

 c
ác

h 
ki
ếm

 t
iề

n 
tă

ng
 t

hu
 n

hậ
p 

ph
ù 

hợ
p 

vớ
i đ

iề
u 

ki
ện

 c
ủa

 H
S.
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V
D

ùn
g 
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7 

8 
C

hủ
 đ
ề 

8:
 Q

uy
ền

 v
à 

ng
hĩ

a 
vụ

 c
ôn

g 
dâ

n 
8.

1 
Cô

ng
 d

ân
 

nư
ớc

 
CH

XH
CN

 
V

iệt
 N

am
 

Tr
an

h 
m

ô 
ph
ỏn

g 
m
ối

 
qu

an
 

hệ
 

gi
ữa

 
nh

à 
nư
ớc

 
và

 
cô

ng
 d

ân
 

H
S 

nh
ận

 b
iế

t 
đư
ợc

 c
ác

 đ
iề

u 
ki
ện

 
để

 
trở

 
th

àn
h 

cô
ng

 d
ân

 
nư
ớc

 V
iệt

 N
am

. 

 T
ra

nh
 g
ồm

 0
1 

tờ
. N

ội
 d

un
g 

tra
nh

 th
ể 

hi
ện

:  
- M

ô 
ph
ỏn

g 
că

n 
cư
ớc

 c
ủa

 c
ôn

g 
dâ

n 
nư
ớc

 V
iệ

t 
N

am
; 

- M
ô 

ph
ỏn

g 
gi
ấy

 k
ha

i s
in

h.
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V
D
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g 
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m

  
B
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n c
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 m
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B
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 d

un
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trẻ
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m
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ồm
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ượ
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số
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; 
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B
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V
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ượ
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iể
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- Q

uy
ền

 đ
ượ

c 
bả

o 
vệ

; 
- Q

uy
ền

 đ
ượ

c 
th

am
 g

ia
. 

8.
3 

Ph
òn

g 
ch
ốn

g 
tệ

 
nạ

n 
xã

 
hộ

i 

Tr
an

h 
về

 
tệ

 n
ạn

 x
ã 

hộ
i 

H
S 

nh
ận

 b
iế

t 
đư
ợc

 c
ác

h 
ph

òn
g 

ch
ốn

g 
tệ

 n
ạn

 m
a 

tú
y.

 

 T
ra

nh
 g
ồm

 0
1 

tờ
. 

N
ội

 d
un

g 
th
ể 

hi
ện

 s
ơ 
đồ

 
cá

ch
 p

hò
ng

 c
hố

ng
 tệ

 n
ạn

 m
a 

tú
y:

 
- 

K
hô

ng
 t

ha
m

 g
ia

 s
ử 

dụ
ng

, v
ận

 c
hu

yể
n,

 m
ua

 
bá

n 
tà

ng
 tr
ữ 

trá
i p

hé
p 

ch
ất

 m
a 

tú
y;

 
- 

K
hô

ng
 x

úi
 g

iụ
c 

ng
ườ

i k
há

c 
th

am
 g

ia
 v

ào
 tệ

 
nạ

n 
m

a 
tú

y;
 

- K
hi

 p
há

t h
iệ

n 
cá

 n
hâ

n,
 tổ

 c
hứ

c 
có

 li
ên

 q
ua

n 
đế

n 
m

a t
úy

 cầ
n 

bá
o 

ng
ay

 ch
o 

cơ
 q

ua
n 

cô
ng

 an
 g
ần

 n
hấ

t; 
- 

Q
ua

n 
tâ

m
, 
độ

ng
 v

iê
n,

 g
iú

p 
đỡ

 n
gư
ời

 c
ai

 
ng

hi
ệm

 tá
i h

òa
 n

hậ
p 

cộ
ng

 đ
ồn

g,
 k

hô
ng

 k
ỳ 

th
ị 

xa
 lá

nh
 n

gư
ời

 c
ai

 n
gh

iệ
n;

 
- 

Tí
ch

 c
ực

 th
am

 g
ia

 tu
yê

n 
tru

yề
n 

ph
òn

g 
trá

nh
 

m
a 

tú
y.
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8.
4 

Ph
òn

g 
ng
ừa

 
ta

i 
nạ

n 
vũ
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í, 
ch

áy
 

nổ
 v

à 
cá

c 

Tr
an

h 
về

 
ph

òn
g n

gừ
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i n
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ũ 

kh
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áy

 
nổ

 v
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cá
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G
iú

p 
H

S 
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đư
ợc

 
nh
ữn

g 
vi
ệc

 
cầ

n 
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để
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hò
ng
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gừ
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i n
ạn
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ũ 
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Tr
an

h 
gồ

m
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1 
tờ

. 
N
ội

 d
un

g 
tra

nh
 t

hể
 h

iệ
n 

nh
ữn

g 
vi
ệc

 c
ần
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m

 đ
ể 
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òn

g 
ng
ừa

 ta
i n
ạn

 v
ũ 

kh
í c

há
y 

nổ
 v

à 
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c 
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ất

 đ
ộc

 h
ại

 b
ao
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ồm
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 - 

K
hô

ng
 t

àn
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trữ
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vậ
n 

ch
uy
ển

, b
uô

n 
bá
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 s
ử 

dụ
ng
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ái
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ũ 
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nổ
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 c
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 đ
ộc

 h
ại

. 
ch
ất

 đ
ộc

 h
ại

; 
- 

Th
ực

 h
iệ

n 
ng

hi
êm

 c
hỉ

nh
 q

ui
 đ
ịn

h 
về

 p
hò

ng
 

ng
ừa

 v
ũ 

kh
í c

há
y 

nổ
 v

à 
cá

c 
ch
ất

 đ
ộc

 h
ại

; 
- T

ố 
cá

o 
nh
ữn

g 
hà

nh
 v

i v
i p

hạ
m

 h
oặ

c 
xú

i g
iụ

c 
ng
ườ

i k
há

c.
 

B
 

V
id

eo
/c

lip
 

1 
Tí

ch
 c
ực

 
th

am
 g

ia
 

cá
c 

ho
ạt

 
độ

ng
 c
ộn

g 
đồ

ng
 

V
id

eo
/cl

ip
 

về
 

H
S 

th
am

 
gi

a 
cá

c 
ho
ạt

 
độ

ng
 c
ộn

g 
đồ

ng
 

H
S 

nh
ận

 b
iế

t 
đư
ợc

 
m
ột

 
số

 
hà

nh
 

vi
 

tíc
h 

cự
c/

ch
ưa

 
tíc

h 
cự

c 
th

am
 

gi
a 

cá
c 

ho
ạt

 đ
ộn

g 
cộ

ng
 đ
ồn

g.
 

M
in

h 
họ

a:
 

- T
ha

m
 g

ia
 g

ói
 b

án
h 

ch
ưn

g 
cù

ng
 c

ác
 b
ạn

 tr
on

g 
lớ

p 
là

m
 q

uà
 t
ặn

g 
cá

c 
bạ

n 
có

 h
oà

n 
cả

nh
 k

hó
 

kh
ăn

. 
- C

ác
 b
ạn

 tr
on

g 
ch

i đ
ội

 tổ
 c

hứ
c 
đi

 th
ăm

 h
ỏi

 g
ia

 
đì

nh
 th
ươ

ng
 b

in
h 

liệ
t s
ĩ n

hâ
n 

ng
ày

 2
7-

2 
nh
ưn

g 
2 

bạ
n 

tro
ng

 c
hi

 đ
ội

 rủ
 n

ha
u 
đi

 c
hơ

i k
hô

ng
 th

am
 

gi
a.

 

x 
 

B
ộ 

01
/G

V
D

ùn
g 

ch
o 

  
lớ

p 
9  

2 
Tô

n 
trọ

ng
 sự

 
th
ật

 

V
id

eo
/cl

ip
 

về
 tô

n 
trọ

ng
 sự

 
th
ật

 

G
iá

o 
dụ

c 
H

S 
đứ

c 
tín

h 
tru

ng
 

th
ực

, t
ôn

 tr
ọn

g 
sự

 th
ật

. 

Th
ể 

hi
ện

 tì
nh

 h
uố

ng
 th
ực

 tế
 v
ề 

vi
ệc

 tr
un

g 
th
ực

 
vớ

i t
hầ

y 
gi

áo
, t

ru
ng

 th
ực

 v
ới

 b
ạn

 b
è.

  
x 

 
B
ộ 

01
/G

V
D

ùn
g 

ch
o 

  
lớ

p 
6  

3 
B
ảo

 v
ệ 

lẽ
 

ph
ải

 
V

id
eo

/cl
ip

 
về

 b
ảo

 v
ệ 

lẽ
 p

hả
i 

H
S 

ph
ân

 b
iệ

t 
đư
ợc

 h
àn

h 
vi

 
bả

o 
vệ

 l
ẽ 

ph
ải

 

Th
ể 

hi
ện

 tì
nh

 h
uố

ng
 th
ực

 tế
: 

- H
S 

bê
nh

 v
ực

 c
ho

 h
àn

h 
vi

 g
iở

 v
ở 

ch
ép

 b
ài

 c
ủa

 
bạ

n 
tro

ng
 g

iờ
 k

iể
m

 tr
a;

 

x 
 

B
ộ 

01
/G

V
D

ùn
g 

ch
o 

  
lớ

p 
8 
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Đ
ối

 tư
ợn

g
sử

 d
ụn

g
Số

 
T

T
 

C
hủ

 đ
ề 

dạ
y 

họ
c 

T
ên

   
   

 
th

iế
t b
ị 

M
ục

 đ
íc

h
   

  
sử

 d
ụn

g 
M

ô 
tả

 c
hi

 ti
ết

 th
iế

t b
ị 

G
V

H
S

Đ
ơn

 
vị

 
Số

 
lư
ợn

g
G

hi
 

ch
ú 

và
 

hà
nh

 
vi

 
bê

nh
 v
ực

 đ
iề

u 
sa

i t
rá

i. 

- 
M
ột

 H
S 

na
m

 c
hạ

y 
đế

n 
bê

nh
 v
ực

 b
ạn

 n
hỏ

 
đa

ng
 đ

i t
rê

n 
đư
ờn

g 
bị

 m
ột

 n
hó

m
 b
ạn

 tr
êu

 g
hẹ

o,
 

bắ
t n
ạt

. 

4 
Tự

 lậ
p 

V
id

eo
/cl

ip
 

về
 

tìn
h 

hu
ốn

g 
tự

 
lậ

p 

G
iá

o 
dụ

c 
H

S 
đứ

c 
tín

h 
tự

 
lậ

p.
 

M
in

h 
họ

a 
vi
ệc

 H
S 

gi
úp

 c
ha

 m
ẹ 

cô
ng

 v
iệ

c 
gi

a 
đì

nh
, 

rè
n 

lu
yệ

n 
tín

h 
ng
ăn

 n
ắp

, 
gọ

n 
gà

ng
, 

tự
 

gi
ác

 h
ọc

 v
à 

là
m

 b
ài

 đ
ún

g 
gi
ờ.

 

x 
 

B
ộ 

01
/G

V
D

ùn
g 

ch
o 

  
lớ

p 
6 

5 
G

iữ
 c

hữ
 

tín
 

V
id

eo
/cl

ip
 

về
 

tìn
h 

hu
ốn

g 
gi
ữ 

ch
ữ 

tín
 

G
iá

o 
dụ

c 
H

S 
ý 

ng
hĩ

a 
củ

a 
vi
ệc

 
gi
ữ 

ch
ữ 

tín
. 

Th
ể 

hi
ện

 tì
nh

 h
uố

ng
 th

ực
 tế

: b
án

 h
àn

g 
on

lin
e 

kh
ôn

g 
gi
ữ 

ch
ữ 

tín
 (g

ia
o 

hà
ng

 k
hô

ng
 đ

ún
g 

nh
ư 

qu
ản

g 
cá

o)
 k

hi
ến

 k
há

ch
 h

àn
g 

bấ
t b

ìn
h 

dẫ
n 
đế

n 
vi
ệc

 k
in

h 
do

an
h 

th
ất

 b
ại

. 

x 
 

B
ộ 

01
/G

V
D

ùn
g 

ch
o 

  
lớ

p 
6 

6 
B
ảo

 
tồ

n 
di

 
sả

n 
vă

n 
hó

a 

V
id

eo
/cl

ip
 

về
 

bả
o 

tồ
n 

di
 s
ản

 
vă

n 
hó

a 

H
S 

nh
ận

 b
iế

t 
đư
ợc

 m
ột

 số
 d

i 
sả

n 
vă

n 
hó

a 
ở 

V
iệ

t 
N

am
 

và
 

nh
ữn

g 
vi
ệc

 
cầ

n 
là

m
 

và
 

kh
ôn

g 
nê

n 
là

m
 

đố
i 

vớ
i 

vi
ệc

 
bả

o 
tồ

n 
di

 s
ản

 
vă

n 
hó

a.
 

M
in

h 
họ

a:
 g

iớ
i t

hi
ệu

 d
i s
ản

 v
ăn

 h
óa

 v
ật

 th
ể 

th
ế 

gi
ới

 ở
 V

iệ
t N

am
 (P

hố
 c
ổ 

H
ội

 A
n,

 H
oà

ng
 th

àn
h 

Th
ăn

g 
Lo

ng
, t

hà
nh

 n
hà

 H
ồ)

 v
à 

cá
c 

di
 s
ản

 v
ăn

 
hó

a 
ph

i v
ật

 th
ể 

th
ế 

gi
ới

 ở
 V

iệ
t N

am
 (N

hã
 n

hạ
c 

cu
ng

 đ
ìn

h,
 c

a 
trù

, 
qu

an
 h
ọ)

 đ
ượ

c 
U

N
ES

C
O

 
cô

ng
 n

hậ
n.

 Đ
ồn

g 
th
ời

 c
ũn

g 
th
ể 

hi
ện

 n
hữ

ng
 

vi
ệc

 c
ần

 là
m

 (t
u 

bổ
, t

ôn
 tạ

o,
 b
ảo

 v
ệ 

di
 s
ản

) v
à 

nh
ữn

g 
vi
ệc

 k
hô

ng
 n

ên
 là

m
 tr

on
g 

bả
o 

tồ
n 

cá
c 

di
 

sả
n 

(v
iế

t, 
vẽ

 lê
n 

bi
a 
đá

, h
ái

 h
oa

, d
ẫm

 đ
ạp

 v
ào

 
vư
ờn

 h
oa

 đ
ể 

ch
ụp

 ả
nh

). 

x 
 

B
ộ 

01
/G

V
D

ùn
g 

ch
o 

  
lớ

p 
7 
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Đ
ối

 tư
ợn

g
sử

 d
ụn

g
Số

 
T

T
 

C
hủ

 đ
ề 

dạ
y 

họ
c 

T
ên

   
   

 
th

iế
t b
ị 

M
ục

 đ
íc

h
   

  
sử

 d
ụn

g 
M

ô 
tả

 c
hi

 ti
ết

 th
iế

t b
ị 

G
V

H
S

Đ
ơn

 
vị

 
Số

 
lư
ợn

g
G

hi
 

ch
ú 

7 
B
ảo

 
vệ

 
hò

a 
bì

nh
  

V
id

eo
/cl

ip
 

về
 b
ảo

 v
ệ 

hò
a 

bì
nh

 

H
S 

nh
ận

 t
hứ

c 
đư
ợc

 ý
 n

gh
ĩa

 
củ

a 
vi
ệc

 
bả

o 
vệ

 h
òa

 b
ìn

h.
 

M
in

h 
họ

a:
 đ
ất

 n
ướ

c 
bị

 tà
n 

ph
á 

do
 c

hi
ến

 tr
an

h 
và

 đ
ượ

c 
xâ

y 
dự

ng
 p

há
t t

riể
n 

tro
ng

 h
òa

 b
ìn

h.
  

x 
 

B
ộ 

01
/G

V
D

ùn
g 

ch
o 

  
lớ

p 
9 

8 
Ti
ết

 
ki
ệm

 
V

id
eo

/cl
ip

 
về

 tiế
t k

iệm
 

G
iá

o 
dụ

c 
H

S 
ý 

th
ức

 ti
ết

 k
iệ

m
. 

M
in

h 
họ

a:
 tì

nh
 h

uố
ng

 th
ực

 tế
 v
ề 

tiế
t k

iệ
m

 đ
iệ

n,
 

tiế
t k

iệ
m

 tà
i n

gu
yê

n 
nư
ớc

. 
 

x 
 

B
ộ 

01
/G

V
D

ùn
g 

ch
o 

  
lớ

p 
6 

9 
C

ôn
g 

dâ
n 

nư
ớc

 
CH

XH
CN

 
V

iệ
t 

N
am

 

V
id

eo
/cl

ip
 

về
 

đă
ng

 
ký

 
kh

ai
 

si
nh

 

H
S 

nh
ận

 b
iế

t 
đư
ợc

 c
ác

 đ
iề

u 
ki
ện

 
để

 
trở

 
th

àn
h 

cô
ng

 d
ân

 
nư
ớc

 V
iệt

 N
am

. 

Th
ể 

hi
ện

 n
gắ

n 
gọ

n 
qu

i t
rìn

h 
cá

c 
bư
ớc

 đ
ăn

g 
ký

 
kh

ai
 si

nh
 c

ho
 tr
ẻ 

em
 tạ

i V
iệ

t N
am

. 
x 

 
B
ộ 

01
/G

V
D

ùn
g 

ch
o 

  
lớ

p 
6 

C
 

D
Ụ

N
G

 C
Ụ

 
1 

Tự
 

nh
ận

 
th
ức

 b
ản

 
th

ân
 

B
ộ 

dụ
ng

 
cụ

 
th
ực

 
hà

nh
 

tự
 

nh
ận

 t
hứ

c 
bả

n 
th

ân
 

H
S 

nh
ận

 t
hứ

c 
đư
ợc

 
gi

á 
trị

 
củ

a 
bả

n 
th

ân
 

và
 

bi
ết

 
cá

ch
 

là
m

 đ
ượ

c 
cá

c 
vi
ệc

 c
hă

m
 s

óc
 

bả
n 

th
ân

 
ph

ù 
hợ

p 
và

 v
ừa

 sứ
c. 

D
ụn

g 
cụ

 th
ực

 h
àn

h:
 G
ươ

ng
 m

éo
, g
ươ

ng
 lồ

i đ
ể 

ph
ục

 v
ụ 

ch
o 

vi
ệc

 m
ô 

ph
ỏn

g 
cá

c 
tìn

h 
hu
ốn

g 
nh
ận

 th
ức

 b
ản

 th
ân

. 
- B

ộ 
th
ẻ 

m
àu

 h
ìn

h 
ch
ữ 

nh
ật

 k
íc

h 
th
ướ

c 
(2

00
 x

 
60

0)
m

m
 t

he
o 

m
ô 

hì
nh

 4
 c
ửa

 s
ổ 

O
he

nr
i 

vớ
i 

nh
ữn

g 
nộ

i d
un

g 
kh

ác
 n

ha
u 
đư
ợc

 in
 c

hữ
 v

à 
có

 
th
ể 

bó
c/

dá
n 

và
o 

tấ
m

 th
ẻ 

nh
ư 

sa
u:

 
- 

M
àu

 v
àn

g:
 n

hữ
ng

 đ
iề

u 
bạ

n 
đã

 b
iế

t 
về

 b
ản

 
th

ân
 v

à 
ng
ườ

i k
há

c 
bi
ết

 v
ề 

bạ
n;

 

x 
x 

B
ộ 

01
/6

H
S

D
ùn

g 
ch

o 
  

lớ
p 

6 
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Đ
ối

 tư
ợn

g
sử

 d
ụn

g
Số

 
T

T
 

C
hủ

 đ
ề 

dạ
y 

họ
c 

T
ên

   
   

 
th

iế
t b
ị 

M
ục

 đ
íc

h
   

  
sử

 d
ụn

g 
M

ô 
tả

 c
hi

 ti
ết

 th
iế

t b
ị 

G
V

H
S

Đ
ơn

 
vị

 
Số

 
lư
ợn

g
G

hi
 

ch
ú 

- 
M

àu
 x

an
h:

 đ
iề

u 
bạ

n 
kh

ôn
g 

bi
ết

 v
ề 

m
ìn

h 
nh
ưn

g 
ng
ườ

i k
há

c 
lạ

i b
iế

t r
õ;

 
- 

M
àu

 đ
ỏ:

 đ
iề

u 
bạ

n 
bi
ết

 v
ề 

m
ìn

h 
nh
ưn

g 
ng
ườ

i 
kh

ác
 l
ại

 k
hô

ng
 b

iế
t, 

nh
ữn

g 
đi
ều

 b
ạn

 c
hư

a 
m

uố
n 

bộ
c 

lộ
; 

- 
M

àu
 x

ám
: 

nh
ữn

g 
dữ

 k
iệ

n 
m

à 
bạ

n 
và

 n
gư
ời

 
kh

ác
 đ
ều

 k
hô

ng
 n

hậ
n 

bi
ết

 q
ua

 v
ẻ 

bề
 n

go
ài

. 
2 

Ứ
ng

 p
hó

 
vớ

i 
tìn

h 
hu
ốn

g 
ng

uy
 hi
ểm

 

B
ộ 

dụ
ng

 
cụ

 
ch

o 
H

S 
th
ực

 
hà

nh
 ứ

ng
 

ph
ó 

vớ
i 

cá
c 

tìn
h 

hu
ốn

g 
ng

uy
 h

iểm
 

H
S 

bi
ết

 
th
ực

 
hi
ện

 
m
ột

 
số

 
bư
ớc

 đ
ơn

 g
iả

n 
ph

ù 
hợ

p 
để

 
ph

òn
g,

 
trá

nh
 

và
 
ứn

g 
ph

ó 
vớ

i 
m
ột

 
số

 
tìn

h 
hu
ốn

g 
ng

uy
 h

iể
m

. 

B
ộ 

dụ
ng

 c
ụ 

th
ực

 h
àn

h 
cá

c 
tìn

h 
hu
ốn

g 
ng

uy
 

hi
ểm

 sa
u:

 
- T

ho
át

 k
hỏ

i đ
ám

 ch
áy

 k
hi

 x
ảy

 ra
 ch

áy
, h
ỏa

 h
oạ

n;
 

- P
hò

ng
 tr

án
h 

ta
i n
ạn

 đ
uố

i n
ướ

c;
 

- P
hò

ng
 tr

án
h 

th
iê

n 
ta

i; 
- S

ơ 
cấ

p 
cứ

u 
ba

n 
đầ

u.
 

B
ộ 

dụ
ng

 c
ụ 

gồ
m

: 
- 

B
ìn

h 
cứ

u 
hỏ

a,
 b

ao
 ta

y,
 m
ũ 

bả
o 

hộ
, v

òi
 p

hu
n 

nư
ớc

, p
ha

o;
 

- B
ộ 

th
iế

t b
ị m

ô 
ph
ỏn

g 
dụ

ng
 c
ụ 

y 
tế

 sơ
 c
ấp

 c
ứu

 
cơ

 b
ản

. 

x 
x 

B
ộ 

02
/G

V
D

ùn
g 

ch
o 

  
lớ

p 
6 

3 
Ti
ết

 
ki
ệm

 
Bộ

 d
ụn

g 
cụ

 
th
ực

 h
àn

h 
tiế

t k
iệ

m
 

 H
S 

có
 ý

 t
hứ

c 
về

 q
uả

n 
lý

 t
ài

 
ch

ín
h 

cá
 n

hâ
n 

và
 

bi
ết

 
th
ực

 

B
ộ 

dụ
ng

 c
ụ 

gồ
m

: 6
 c

hi
ếc

 lọ
 b
ằn

g 
nh
ựa

 c
ó 

kí
ch

 
th
ướ

c 
50

m
m

, 
ca

o 
80

m
m

 c
ó 

gh
i 

hì
nh

 v
à 

dá
n 

ch
ữ 

lê
n 

th
àn

h 
lọ

 v
ới

 n
ội

 d
un

g 
th
ể 

hi
ện

 n
hu

 c
ầu

 
ch

i 
tiê

u 
củ

a 
bả

n 
th

ân
 n

hư
: 

nh
u 

cầ
u 

th
iế

t 
yế

u 

x 
x 

B
ộ 

01
/6

H
S

D
ùn

g 
ch

o 
lớ

p 
6,

7,
 8

, 9
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Đ
ối

 tư
ợn

g
sử

 d
ụn

g
Số

 
T

T
 

C
hủ

 đ
ề 

dạ
y 

họ
c 

T
ên

   
   

 
th

iế
t b
ị 

M
ục

 đ
íc

h
   

  
sử

 d
ụn

g 
M

ô 
tả

 c
hi

 ti
ết

 th
iế

t b
ị 

G
V

H
S

Đ
ơn

 
vị

 
Số

 
lư
ợn

g
G

hi
 

ch
ú 

hi
ện

 
m
ột

 
số

 
bư
ớc

 đ
ơn

 g
iả

n 
để

 
th
ực

 
hà

nh
 

tiế
t k

iệ
m

. 

55
%

, g
iá

o 
dụ

c 
10

%
, h
ưở

ng
 th
ụ 

10
%

, t
ự 

do
 tà

i 
ch

ín
h 

10
%

, 
tiế

t 
ki
ệm

 d
ài

 h
ạn

 1
0%

, 
gi

úp
 đ
ỡ 

ng
ườ

i k
há

c 
5%

. 

G
hi

 c
hú

:  

- G
iá

o 
vi

ên
 c

ó 
th
ể 

kh
ai

 th
ác

 c
ác

 th
iế

t b
ị, 

tra
nh

 ả
nh

, t
ư 

liệ
u 

kh
ác

 p
hụ

c 
vụ

 c
ho

 m
ôn

 h
ọc

; 

- C
ác

 tr
an

h/
ản

h 
dù

ng
 ch

o 
G

V
 n

êu
 tr

ên
 có

 th
ể t

ha
y 

th
ế b
ằn

g 
tra

nh
/ản

h 
đi
ện

 tử
 h

oặ
c c

ác
 v

id
eo

/c
lip

; T
ra

nh
 có

 k
íc

h 
th
ướ

c (
72

0 
x 

10
20

) m
m

, 
in

 o
ff

se
t 4

 m
àu

 tr
ên

 g
iấ

y 
co

uc
hé

 c
ó 
đị

nh
 lư
ợn

g 
20

0g
/m

2 , c
án

 lá
ng

 O
PP

 m
ờ;

 T
ra

nh
 ả

nh
 c

ó 
hì

nh
 rõ

 n
ét

, đ
ẹp

, m
àu

 sắ
c 

si
nh

 đ
ộn

g,
 p

hù
 

hợ
p 

vù
ng

 m
iề

n,
 lứ

a 
tu
ổi

 c
ủa

 H
S;

 
- V

id
eo

/c
lip

 h
ìn

h 
ản

h 
ho
ạt

 h
ìn

h/
th
ực

 tế
, t

hờ
i l
ượ

ng
 k

hô
ng

 q
uá

 3
 p

hú
t, 
độ

 p
hâ

n 
gi
ải

 H
D

 (t
ối

 th
iể

u 
12

80
 x

 7
20

) h
ìn

h 
ản

h 
và

 â
m

 
th

an
h 

rõ
 n

ét
, c

ó 
th

uy
ết

 m
in

h 
(h

oặ
c 

ph
ụ 
đề

) b
ằn

g 
tiế

ng
 V

iệ
t; 

- G
iá

o 
vi

ên
 c

ó 
th
ể 

th
am

 k
hả

o 
cá

c 
ph
ần

 m
ềm

, t
ài

 li
ệu

 k
há

c 
để

 p
hụ

c 
vụ

 d
ạy

 h
ọc

; 
- Đ

ối
 v
ới

 c
ác

 th
iế

t b
ị đ
ượ

c 
tín

h 
ch

o 
đơ

n 
vị

 “
trư

ờn
g”

, “
lớ

p”
, “

G
V

”,
 “

H
S”

, c
ăn

 c
ứ 

th
ực

 tế
 c
ủa

 c
ác

 tr
ườ

ng
 v
ề:

 số
 đ

iể
m

 tr
ườ

ng
, s
ố 

lớ
p,

 số
 H

S/
lớ

p 
để

 tí
nh

 to
án

 số
 lư
ợn

g 
tra

ng
 b
ị c

ho
 p

hù
 h
ợp

, đ
ảm

 b
ảo

 đ
ủ 

th
iế

t b
ị c

ho
 H

S 
th
ực

 h
àn

h;
 

- N
go

ài
 d

an
h 

m
ục

 th
iế

t b
ị n

hư
 tr

ên
, g

iá
o 

vi
ên

 c
ó 

th
ể 

sử
 d
ụn

g 
th

iế
t b
ị d
ạy

 h
ọc

 c
ủa

 m
ôn

 h
ọc

 k
há

c 
và

 th
iế

t b
ị d
ạy

 h
ọc

 tự
 là

m
; 

- C
ác

 từ
 v

iế
t t
ắt

 tr
on

g 
da

nh
 m
ục

: 

+ 
H

S:
 H
ọc

 si
nh

; 

+ 
G

V
: G

iá
o 

vi
ên

; 

+ 
EV

N
: T

ập
 đ

oà
n 
đi
ện

 lự
c 

V
iệ

t N
am

. 
 

(X
em

 ti
ếp

 C
ôn

g 
bá

o 
số

 1
65

 +
 1

66
)




